
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:            /QĐ-UBND           Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật  

do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương ban hành 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 

năm 2025;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về 

việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025; 

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2775/TTr-STP ngày 

20/8/2025 về việc ban hành Quyết định áp dụng và bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương 

sau hợp nhất.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương ban hành. 

1. Bãi bỏ 73 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố 

Hải Phòng (cũ) ban hành. 

2. Bãi bỏ 65 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương ban hành. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

3. Thời điểm hết hiệu lực các văn bản tại khoản 1, khoản 2 Điều này: Kể 

từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày      tháng     năm 2025. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận:                
- Cục KTVB&QLXLVHPC-Bộ Tư pháp; 

- TTTU; TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các sở, ban, ngành TP; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Báo và phát thanh, truyền hình HP; 

- Cổng thông tin điện tử TP; 

- Công báo thành phố; 

- CVP, các PCVP UBND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị  

thuộc VP UBND TP; 

- Lưu: VT, N.T.Dung. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 
 
 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /    /2025 của UBND thành phố) 

 

STT Tên văn bản Cơ quan 

ban hành 

Ghi 

chú 

LĨNH VỰC CÔNG AN  

1.  Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 

ban hành quy định về an toàn phòng cháy và chữa 

cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp 

kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

2.  Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 

về sửa đổi khoản 1 Điều 9 của Quy định về an toàn 

phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà 

ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn 

thành phố ban hành kèm theo Quyết định 

09/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

3.  Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 

ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý 

Người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

4.  Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 

ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của 

UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

thuộc UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

5.  Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 

ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa 

cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG  

6.  Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 

về việc ban hành Quy định về "một cửa liên thông" 

trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện 

trung áp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

7.  Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 

ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ 

công nghiệp 

UBND  TP 

Hải Phòng 

(cũ) 
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8.  Quyết định số 61/2023/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý 

hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định số 

35/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 

UBND  TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

9.  Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 

ban hành Quy chế phong tặng nghệ nhân nghề tiểu 

thủ công nghiệp 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

10.  Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 

ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

11.  Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 

quy định về mức chi cho các hoạt động phát triển 

công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

12.  Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 

quy định việc quản lý, phân cấp quản lý các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

13.  Quyết định số 08/2025/QĐ- UBND ngày 27/02/2025 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

14.  Quyết định số 18/2025/QĐ- UBND ngày 

28/02/2025 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

15.  Quyết định số 2848/2015/QĐ-UBND ngày 

21/12/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 

sách nhà nước thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

16.  Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 

quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nước thành phố Hải 

Phòng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

17.  Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Khoa học và công nghệ thành phố 

Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

18.  Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 UBND tỉnh  
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về việc ban hành “Quy định về hoạt động tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương” 

Hải Dương 

19.  Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 

ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi 

vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền 

thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

20.  Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 

ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Thư 

điện tử công vụ tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

21.  Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 

ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, 

chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước 

tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

22.  Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 

quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

LĨNH VỰC NỘI VỤ  

23.  Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 về 

việc ban hành Quy định về chế độ trợ cấp đối với cán 

bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

24.  Quyết định số 2030/2013/QĐ-UBND ngày 

17/10/2013 quy định tiêu chuẩn các chức danh viên 

chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban, đơn vị thuộc 

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

25.  Quyết định số 2492/2014/QĐ- UBND ngày 

13/11/2014 ban hành quy định về trách nhiệm công 

khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ 

phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

26.  Quyết định số 2029/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 

ban hành Quy định về cam kết không gây phiền hà, 

sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực 

hiện nhiệm vụ 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

27.  Quyết định số 491/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 

ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình 

ghi công liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

28.  Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 UBND TP  
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quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của 

người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

quận, huyện trong thực hiện cải cách hành chính nhà 

nước 

Hải Phòng 

(cũ) 

29.  Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 

ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình 

Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

30.  Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 

sửa đổi bổ sung một số điều quy định về tiêu chuẩn 

các chức danh viên chức lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc Đài Phát thanh và 

truyền hình Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết 

định số 2030/2013/QĐ-UBND 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

31.  Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 

ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thanh tra 

chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động 

vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

32.  Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 

ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

thành phố  

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

33.  Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Chi cục văn thư lưu trữ trực 

thuộc sở nội vụ thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

34.  Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 

ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể, quản lý, sử 

dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã; tổ chức tuyển 

dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

35.  Quyết định số 46/2024/QĐ-UBND ngày 03/12/2024 

về phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 

chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

36.  Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 

ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu 

dân cư 

UBND tỉnh 

Hải Dương 
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37.  Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND  ngày 08/4/2016 

ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học nghệ 

thuật Côn sơn - Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

38.  Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND  ngày 29/4/2016 

ban hành Quy định về tổ chức và thực hiện cơ chế 

một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

39.  Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND  ngày 17/6/2016 

ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ 

quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải 

cách hành chính 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

40.  Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 

quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu 

giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có 

tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

41.  Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

13/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trách nhiệm người 

đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện 

công tác cải cách hành chính 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

42.  Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND  ngày 17/12/2018 

ban hành Quy định về trách nhiệm người đứng đầu 

trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt 

động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

43.  Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 

sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và 

hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo 

Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

44.  Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 ban 

hành Quy định về luân chuyển vị trí công tác đối với 

công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành 

chính Nhà nước và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

45.  Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 

về việc phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành 

phố giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối 

tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-

TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg. 

UBND tỉnh 

Hải Dương 
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46.  Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 

ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động 

nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

47.  Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 

ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

48.  Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 

ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức 

danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

49.  Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 

ban hành Quy định quản lý và sử dụng người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

50.  Quyết định số 55/2024/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 

phân cấp cho Sở Nội vụ giải quyết 02 thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

51.  Quyết định số 2089/2014/QĐ- UBND ngày 

02/10/2014 về việc ban hành Quy chế phối họp trong 

công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng. 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

52.  Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 ban 

hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng 

Qũy phòng chống thiên tai thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

53.  Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 về 

sửa đổi điểm 6 khoản 1 Điều 2 Quy định về hạn mức 

công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, 

ao; hạn mức đất trồng, đồi núi trọc, đất có nhóm nước 

thuộc mặt đất chưa sử dụng hạn mức giao đất ở cho hộ 

gia đình, cá nhân, và diện tích thửa đất ở ban hành 

kèm theo Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 

25/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

54.  Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 

về giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính trong 

trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao 

đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc 

chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có 

bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

55.  Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 06/06/2019 UBND TP  
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quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng 

Hải Phòng 

(cũ) 

56.  Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 

ban hành quy định cụ thể về thực hiện chính sách 

khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất 

với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, 

lâm nghiệp trên địa bàn thành phố 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

57.  Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 

quy định về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng 05 năm (2020-2024) 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

58.  Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 

về sửa  đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý 

tàu cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên 

địa bàn thành phố 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

59.  Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, 

hoạt động và quản lý sử dụng Quỹ Phòng chống thiên 

tai thành phố Hải Phòng ban hành theo Quyết định số 

1664/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

60.  Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 

về việc kéo dài thời hạn áp dụng số 18/2019/QĐ- 

UBND ngày 06/6/2019 của Ủy bannhân dân thành 

phố quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

61.  Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 

điều chỉnh cục bộ giá đất tại một số vị trí tuyến 

đường trong bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên 

địa bàn thành phố 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

62.  Quyết định số 67/2022/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 

quy định về việc thu hồi đất do bên thuê đất, thuê lại 

đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử 

dụng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng 

nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

63.  Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 

ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra điều kiện chăn 

nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

64.  Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 

ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 
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65.  Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành 

phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

66.  Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 

quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng công 

trình xây dựng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất 

trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

67.  Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 

ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối 

với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

68.  Quyết định số 49/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 

ban hành “Quy định về công nhận nghề truyền thống, 

làng nghề, làng nghề truyền thống và một số chính 

sách phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

69.  Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 

quy định việc rà soát, công bố công khai Danh mục 

các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, 

việc lây ý kiến người dân và công khai việc giao đất, 

cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương; 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

70.  Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định 

trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với hoạt động liên 

quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

71.  Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 

quyết định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi 

trường 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

72.  Quyết định số 40/2024/QĐ-UBND ngày 02/10/2024 

quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương đến năm 2030 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

73.  Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND ngày 2/8/02/2025 

quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Môi trường 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

74.  Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 

quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 
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LĨNH VỰC TÀI CHÍNH  

75.  Quyết định số 2166/2016/QĐ-UBND ngày 

03/10/2016 ban hành quy chế giám sát tài chính và 

đánh giá hiệu quả hoạt động của các của doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

nhà nước  

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

76.  Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 

quy định  mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

77.   Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 

về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, 

thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

78.  Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 

quy định về tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào 

mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải 

Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

79.  Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 

quy định cụ thể một số nội dung thực hiện pháp luật 

về đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

80.  Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 

về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu 

tư công đối với đơn vị hành chính cấp huyện thuộc 

thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

81.  Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 

về việc quy định về việc báo cáo thực hiện kế hoạch 

đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

82.  Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND 

ngày 20/2/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị 

chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của thành phố 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

83.  Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 

ban hành danh mục tài sản, thiết bị mua sắm tập 

trung trên địa bàn thành phố 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

84.  Quyết định số 66/2022/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 

quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích 

UBND TP 

Hải Phòng 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-43-2022-QD-UBND-danh-muc-tai-san-thiet-bi-mua-sam-tap-trung-Hai-Phong-526711.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-43-2022-QD-UBND-danh-muc-tai-san-thiet-bi-mua-sam-tap-trung-Hai-Phong-526711.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-43-2022-QD-UBND-danh-muc-tai-san-thiet-bi-mua-sam-tap-trung-Hai-Phong-526711.aspx
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chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức 

diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp 

công lập (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) 

thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng 

(cũ) 

85.  Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 

quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2024 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

86.  Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 

ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh 

mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản 

cố định vô hình trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

87.  Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 

sửa đổi Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công 

đối với đơn vị hành chính cấp huyện thuộc thành phố 

Hải Phòng kèm theo Quyết định 11/2021/QĐ-UBND 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

88.  Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND  ngày 24/12/2018 

quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng 

và phân cấp thẩm quyền ban hành định mức diện tích 

công trình sự nghiệp khác của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 
 

89.  Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND  ngày 14/6/2024 

quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương năm 2024 

UBND tỉnh 

Hải Dương 
 

90.  Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 

quy định về tài sản khác có giá trị lớn để sử dụng vào 

mục đích kinh doanh, cho thuê; danh mục tài sản cố 

định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ 

lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải 

Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 
 

91.  Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 

quy định về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền 

công đức, tài trợ cho các di tích và hoạt động lễ hội 

do cơ quan nhà nước tổ chức trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 
 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP  

92.  Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 

ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề 

nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 
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thành phố Hải Phòng 

93.  Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 

ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết 

việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng. 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

94.  Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 

về Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục 

hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

95.  Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 

ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

 

96.  Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 

ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị 

thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương. 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

97.  Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 

ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG  

98.  Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 quy 

định quản lý hoạt động khai thác tàu khách cao tốc 

Bạch Long Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng  

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

99.  Quyết định số 1983/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 

ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu 

đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

100.  Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND  ngày 30/7/2021 

quy định về việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận 

tải trung chuyển hành khách trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

101.  Quyết định số 53/2022/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 

ban hành Quy định di dời bố trí chỗ ở tạm thời, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thực hiện 

cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 
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102.  Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 

ban hành quy định về thẩm định an toàn giao thông 

đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

103.  Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 

phân cấp thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến 

khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công 

công trình chính và phân cấp công bố hoạt động bến 

khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công 

công trình chính cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

104.  Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 

về việc phân cấp một số nội dung quản lý kiến trúc 

trên địa bàn tỉnh vào Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật cần bãi bỏ chung do Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

LĨNH VỰC VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

105.  Quyết định số 33-QĐ/TCCQ ngày 05/01/1998 về 

việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của 

nhà văn hóa xã, thị trấn. 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

106.  Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 

ban hành Quy định về việc quản lý hoạt động của các 

cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ 

quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

107.  Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 

về ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở tại 

thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

108.  Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 

sửa đổi Quy định về quản lý hoạt động của các cơ 

quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ 

quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng kèm theo Quyết định 59/2016/QĐ-UBND 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

109.  Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 

quy định chức năng nhiệm vụ, nhiệm vụ,quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

110.  Quyết định số 4179/QĐ-UBND  ngày 27/11/2007 

phê duyệt quy hoạch các điểm hoạt động kinh doanh 

nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 
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111.  Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 11/01/2011 

về việc ban hành Quy định về hoạt động và quản lý 

nội dung thông tin mang tính báo chí của Đài truyền 

thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

112.  Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 

quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác 

phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, uỷ 

ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 

tỉnh 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

113.  Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 

về việc ban hành Quy chế về công tác quản lý và 

kiểm duyệt thông tin trên Trang thông tin điện tử của 

các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

114.  Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 

về việc ban hành Quy định về đặt tên, đổi tên đường, 

phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

115.  Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 

ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 

tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

116.  Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 

về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Văn 

phòng đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ 

quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

117.  Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 

sửa đổi nội dung của Quyết định số 18/2017/QĐ-

UBND ngày 30/6/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

118.  Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 

quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập 

Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

119.  Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 

ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối 

ngoại trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

120.  Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất 

chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 
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121.  Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 

ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương  

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

122.  Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 

quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

123.  Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 

phân cấp việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 

trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương  

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

LĨNH VỰC VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN  

124.  Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 

ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 

thành phố 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

125.  Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 

ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của 

các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 
 

126.  Quyết định số 51/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 

ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức 

làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 
 

127.  Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 

ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 
 

LĨNH VỰC Y TẾ  

128.  Quyết định số 2847/2015/QĐ-UBND ngày 

21/12/2015 ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế 

và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong quản lý, điều 

hành hoạt động của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

129.  Quyết định số 55/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Chi cục phòng chống tệ nạn xã 

hội thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

130.   Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 

ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

UBND TP 

Hải Phòng 
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và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số và Kế hoạch 

hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế thành phố Hải Phòng 

(cũ) 

131.  Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 

ban hành danh mục trang thiết bị y tế mua sắm tập 

trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

132.  Quyết định số 4118/2004/QĐ-UBND ngày 

14/10/2004 về việc thành lập Hội Y tế Công cộng 

tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

133.  Quyết định số 3775/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005 

đổi tên Trung tâm kiểm nghiệm dược mỹ phẩm thành 

Trung tâm thuốc - mỹ phẩm - Thực phẩm 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

LĨNH VỰC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  

134.  Quyết định số 1489/2003/QĐ-UB  ngày 23/5/2003 

ban hành quy định quản lý, sử dụng và đào tạo cán 

bộ nhân viên Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

 

LĨNH VỰC THỐNG KÊ  

135.  Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 

ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà 

nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

LĨNH VỰC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

136.  Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 

về việc ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi 

trường trong Khu Kinh tế Đình Vũ và các khu công 

nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

137.  Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND  ngày 20/4/2020 

về việc ban hành Quy định về quy trình luân chuyển 

hồ sơ và phối hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế trên địa bàn 

thành phố 

UBND TP 

Hải Phòng 

(cũ) 

 

138.  Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 

về quản lý tạm trú đối với lao động nước ngoài tại 

các doanh nghiệp trong KCN tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh 

Hải Dương 
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